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Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.
- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư kỹ thuật hàng không năm 2026 tại Nhà máy A32 đợt II.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị cơ điện tổng hợp
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 12 tháng.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2020 đến nay.
- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
* Có đầy đủ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu: 
- Tờ khai hải quan của lô hàng;
- Hóa đơn vận chuyển (Bill of lading);
- Hóa đơn thương mại (Invoice);
- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản sao y).
* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.
* Yêu cầu về chất lượng khác
Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:
- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;
- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;
2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:
Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu tối thiểu hàng hóa, thiết bị (hoặc phần mềm) phải đáp ứng, được hiểu theo nghĩa không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích các nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và thông số kỹ thuật tốt hơn (không áp dụng tiêu chí này đối với thông số kích thước) nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và khả năng sử dụng theo yêu cầu của HSMT:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Ống mềm 8Д0447069-8-45
	- Chiều dài danh nghĩa: 450 mm;
- Áp suất làm việc: 280 kgf/cm2.

	2
	Bộ phân phối điện thủy lực bốn kênh РПД1Б-100 
	- Chất lỏng công tác: AMG-10;
- Điện áp thu được từ cảm biến liên hệ ngược ở vị trí cực đại của cần pit tông: 
+ Vào trong: 5,1±0,75 V
+ Ra ngoài: 2,1±0,6 V
- Điện áp thu được từ cảm biến hiệu chỉnh ở vị trí cực đại của cần pit tông: 4,2±0,7 V
- Dòng điện tiêu thụ của van điện từ để bật thiết bị và kết nối hệ thống thủy lực: Không lớn hơn 0,5 A;

	3
	Khóa điện thủy lực hai vị trí КЭ50-5
	- Chất lỏng công tác: AMG-10;
- Áp suất làm việc: 280 kgf/cm2;
- Điện áp cấp nguồn cho nam châm điện: 27±2,7 V.

	4
	Van con thoi УГ157
	- Chất lỏng công tác: AMG-10;
- Sức cản thủy lực của van ở nhiệt độ (+25±10)°C và lưu lượng (25±1) lít/phút, MPa (kgf/cm2): Không lớn hơn 0,9 (9) .

	5
	Khóa điện thủy lực ba vị trí КЭ53-8
	-Chất lỏng công tác: AMG-10;
- Áp suất làm việc: 280 kgf/cm2;
- Độ rò trong từ đường vào và đường ống xả ở áp suất 30 đến 295 kgf/cm2, nhiệt độ môi trường và nhiệt độ chất lỏng làm việc là (25±10)°C: Không quá 30 cm3/3 phút.

	6
	Cụm phanh КТ156Д.210-1
	 - Áp suất phanh lấy đà: 210±10 kgf/cm2
- Áp suất phanh từ hệ thống khẩn cấp: 100±10  kgf/cm2
- Áp suất phanh từ hệ thống chính: 100+20-10  kgf/cm2

	7
	Cụm phanh КТ156Д.210-2
	 - Áp suất phanh lấy đà: 210±10 kgf/cm2
- Áp suất phanh từ hệ thống khẩn cấp: 100±10  kgf/cm2
- Áp suất phanh từ hệ thống chính: 100+20-10  kgf/cm2

	8
	Van an toàn  АПС-6600-1910
	- Dùng để lắp vào bình cứu hỏa УБШ 1-6-2 (АПС-6600-1910 ТУ);
- Lắp vào bình cứu hỏa УБШ 1-6-2 đảm bảo đồng bộ, làm việc tốt.

	9
	Máy biến điện tĩnh ПТС-800БМ
	- Điện áp nguồn định mức: 
+ Một chiều 27V; 
+ Xoay chiều ba pha 115V 400Hz;
- Dòng điện tải định mức xoay chiều: 2,3A; 
- Dòng điện tải định mức một chiều: Không lớn hơn 36A.

	10
	Khối tự động БА-247А
	- Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 20 MΩ; 
- Kiểm tra bằng bàn kiểm tra BKT-APB-40A: khối làm việc tốt.

	11
	Khối nguồn СЭП-72M
	- Đầu vào: Điện áp xoay chiều (108÷120) V tần số (380÷420) Hz 
- Đầu ra: 
+ Điện áp một chiều:
±(26,2÷27,8) V; dòng tiêu thụ (0,01÷0,6)A
±(19,4÷20,6) V; dòng tiêu thụ (0,05÷0,7)A
±(14,2÷15,8) V; dòng tiêu thụ (0,03÷0,2)
+ Điện áp xoay chiều (33,8÷38,2) V; tần số (390÷415) Hz; dòng tiêu thụ 0,5A. 

	12
	Truyền cảm góc khí động ДАУ-72-4-1
	÷ Điện trở của các chiết áp R5; R7; R9; R15: (1500±25)Ω;
÷ Góc lệch của cánh gió truyền cảm: ±(50+1)°.

	13
	Truyền cảm góc khí động ДАУ-72-1-1
	- Điện trở của các chiết áp R5; R7; R9; R15: (1500±25)Ω;
- Góc lệch của cánh gió truyền cảm: ±(30+1)°.

	14
	Đồng hồ tốc độ vòng quay ИТЭ-2ТБ2
	- Kim đồng hồ dịch chuyển đều, không nhảy cóc.
- Sai số của đồng hồ trên các vạch số thang đo: 
30: ±1%
60: ±0,5%
80: ±0,5%
100: ±0,5%
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[bookmark: _Toc68320562]4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.
- Chủ đầu tư (Bên A) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do Nhà thầu (bên B) cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:
a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:
Hàng hoá chuyển đến kho của Bên A sẽ được cơ quan chức năng của Bên A kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có: 
+ Kiểm tra về số lượng hàng hóa; 
+ Thông số kỹ thuật hàng hóa; 
+ Ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ; 
+ Hồ sơ hàng hóa nhập khẩu: 
- Tờ khai hải quan của lô hàng;
- Hóa đơn vận chuyển (Bill of lading);
- Hóa đơn thương mại (Invoice);
- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
+ Phụ kiện kèm (nếu có).
 b) Thử nghiệm, bàn giao:
- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Bên A;
- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại Bên B sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.
- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Bên A từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, Bên B có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.
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